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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 2/1 
NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Mai Thị Hiền- Số điện thoại: 0797527526

STT HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH Số nhà Phường Quận Ghi chú

1 Võ Trần Gia  Bảo 12/04/2014 Nam 157/58/33/4A Dương Bá Trạc 1 8

2 Đỗ Thành Đạt 21/07/2014 Nam 231B/13 Dương Bá Trạc 1 8

3 Nguyễn Trần Gia Hân 08/01/2014 Nữ 23/19 Trần Văn Thành 8 8

4 Phạm Lê Hùng 13/11/2014 Nam 451B/13 Âu Dương Lân 3 8

5 Lê Hoàng  Huy 22/04/2014 Nam 137/39 Âu Dương Lân 2 8

6 Lê Trần Khánh  Huy 16/05/2014 Nam 231/83/22/29 Dương Bá Trạc 1 8

7 Nguyễn Anh Khôi 09/02/2014 Nam 42 Hưng Phú 8 8

8 Lê Trung Kiên 28/11/2014 Nam 159 Hưng Phú 8 8

9 Dương Khánh Linh 11/02/2014 Nữ 11-13 Trần Văn Thành 8 8

10 Nguyễn Quốc Hoàng Long 12/08/2014 Nam 231D/21 Dương Bá Trạc 1 8

11 Tạ Nguyễn Minh Luân 06/08/2014 Nam 51B/44 Phạm Thế Hiển 1 8

12 Nguyễn Hà Gia Nghi 07/05/2014 Nữ 292E/4 Dương Bá Trạc 1 8

13 Tưởng Thành Nhân 11/03/2014 Nam 396/24 Dương Bá Trạc 1 8

14 Nguyễn Nguyễn Yên Ninh 04/08/2012 Nữ Số 39 đường 232 Cao Lỗ 4 8

15 Võ Tấn Phát 11/07/2014 Nam 358 Âu Dương Lân 3 8

16 Nguyễn Khánh Minh Quân 19/12/2014 Nam 304/68 Phạm Thế Hiển 3 8

17 Huỳnh Thiện  Tâm 11/ 07/2014 Nam 564Bis/17 Hưng Phú 9 8

18 Phạm Ngọc Thanh Thảo 27/05/2014 Nữ 243A Ba Đình 8 8

19 Trịnh Thanh Thảo 22/04/2014 Nữ 136/30/7 Nguyễn Thị Tần 2 8

20 Huỳnh Công  Thắng 18/05/2014 Nam 45/36 Dương Bá Trạc 1 8

21 Bùi Nguyễn Minh Thiên 29/07/2014 Nam 1107/18 Phạm Thế Hiền, 5 8

22 Phan Đình Duy Thiên 16/06/2014 Nam C6/6B66 Phạm Hùng B.Hưng B.Chánh

23 Nguyễn Quỳnh Anh  Thư 17/10/2014 Nữ 301/13 Dương Bá Trạc 1 8

24 Phương Vũ Bảo Tiên 07/04/2014 Nữ 121/18 Hưng Phú 8 8

Giới 
tính
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25 Nguyễn Nhân  Trí 22/07/2014 Nam 166/69 Dương Bá Trạc 1 8

26 Huỳnh Hữu Triệu 23/10/2014 Nam 16 Hưng Phú 8 8

27 Dương Khánh Trung 11/02/2014 Nam 11-13 Trần Văn Thành 8 8

28 Nguyễn Hoàng Trường 09/09/2014 Nam 181B/52C Âu Dương Lân 2 8

29 Hồ Lê Khánh  Vy 10/07/2014 Nữ 432A/42/27/5 Dương Bá Trạc 1 8

30 Trần Thanh Xuân 22/02/2014 Nữ 68B/39 Phạm Thế Hiển 1 8

31 Nguyễn Phước Như  Ý 05/08/2014 Nữ 26 Dạ Nam 2 8

32 Phan Ngọc Phi Anh 10/01/2014 Nữ Số 8 Trần Văn Thành 8 8

33 Võ Nguyễn Ngọc Duyên 20/10/2014 Nữ 119/32/1T6 Nguyễn Thị Tần 2 8

34 Trần Lê Vy 23/07/2014 Nữ 90/11 Âu Dương Lân 3 8

35 Lê Bảo  Ngọc 27/04/2014 Nữ 432A/44/23G Dương Bá Trạc 1 8

36 Phạm Ngọc Giàu 18/06/2013 Nam 68/22/59 Phạm Thế Hiển 1 8

37 Lê Bảo Ngoc 11/7/2014 Nữ 26 đường số 130 Cao Lỗ 4 8

Quận 8, ngày      tháng      năm 2021

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 2/2
NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Lê Thị Ngọc Mỹ- Số điện thoại: 0767493715

STT HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH Số nhà Phường Quận Ghi chú

1 Ngô Hoài  An 31/05/2014 Nam 125/225/62G Nguyễn Thị Tần 1 8

2 Trần Ngọc Quỳnh  Anh 24/06/2014 Nữ 121/9 Hưng Phú 8 8

3 Hoàng Thiên  Ân 19/06/2014 Nam 2A/18H Hưng Phú 8 8

4 Lê Đặng Thiên  Ân 12/05/2014 Nam 290A/49A Dương Bá Trạc 1 8

5 Phạm Nguyễn Bảo Châu 08/11/2014 Nữ 432A/40/22 Dương Bá Trạc 1 8

6 Nguyễn Minh Hiền 01/01/2014 Nam 68A/28 Phạm Thế  1 8

7 Nguyễn Lê Thảo Huỳnh 07/02/2014 Nữ 25/3A Huỳnh Tấn Phát Tân Phú 7

8 Nguyễn Huỳnh Ngọc Hương 06/08/2014 Nữ 51 Mạc Vân 13 8

9 Nguyễn Văn  Khang 08/12/2014 Nam 266 Hưng Phú 8 8

10 Nguyễn Lê Phi  Khanh 03/08/2014 Nữ 245/37 Ba Đình 8 8

11 Hà Trương Hoàng Long 26/12/2014 Nam 10 Phạm Thế Hiển 1 8

12 Tạ Huỳnh Khánh Ngọc 13/05/2014 Nữ 245/31 Ba Đình 8 8

13 Trần Phạm Như Ngọc 12/10/2014 Nữ 115/15A Hưng Phú 8 8

14 Trương Bảo  Ngọc 18/09/2014 Nữ 115/2 Hưng Phú 8 8

15 Lê Đình Nhân 30/06/2014 Nam 121/30 Hưng Phú 8 8

16 Nguyễn Lâm Tâm Như 23/07/2014 Nữ 125/225/64 Nguyễn Thị Tần 2 8

17 Hồ Thiên  Phúc 11/04/2012 Nam 100A/96 Dương Bá Trạc 2 8

18 Nguyễn Thủy Phúc Thảo 23/05/2014 Nữ 136/60 Nguyễn Thị Tần 2 8

19 Trần Huỳnh Đắc Thịnh 12/06/2014 Nam 5/13B Chánh Hưng 4 8

20 Nguyễn Minh Tiến 28/06/2014 Nam 28C/43 Dương Bá Trạc 2 8

21 Huỳnh Chí Toàn 07/06/2014 Nam 231C/24 Dương Bá Trạc 1 8

Giới 
tính
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22 Lê Bảo Trân 23/05/2014 Nữ 263A/9 Ba Đình 8 8

23 Phạm Nguyễn Bảo Trân 08/11/2014 Nữ 432A/40/22 Dương Bá Trạc 1 8

24 Trần Huỳnh Thiên  Trí 03/11/2014 Nam 8 8

25 Nguyễn Thái  Tuấn 09/04/2014 Nam 232F/3 Hưng Phú 8 8

26 Ngô Thanh Tùng 27/11/2014 Nam 28C/7T Dương Bá Trạc 2 8

27 Nguyễn Hà Quang Vinh 18/01/2014 Nam 165/6B6 Văn Thân 8 6

28 Võ Ngọc Như  Ý 28/01/2014 Nữ 39/9 Trần Văn Thành 8 8

29 Đỗ Trần Hải  Yến 12/05/2014 Nữ 125/225/34 Nguyễn Thị Tần 1 8

30 Nguyễn Gia  Hưng 22/03/2014 Nam 169/99/111 Ngô Tất Tố 22

31 Nguyễn Gia  Phúc 22/03/2014 Nam 169/99/111 Ngô Tất Tố 22

32 Phạm Nguyễn Đan  Lâm 13/01/2014 Nữ 219/44 Dương Bá Trạc 1 8

33 Lê Nguyễn Ánh Tiên 04/10/2014 Nữ 109/28 Dương Bá Trạc 1 8

34 Nguyễn Cao Thùy  Dương 29/11/2014 Nữ 231C/22 Dương Bá Trạc 1 8

35 Nguyễn Đình Minh Khang 17/7/2014 Nam 579 Tạ Quang Bửu 4 8

36 Lê Bình Bảo Kim 16/05/2014 Nữ 3C' Hưng Phú 9 8

37 Nguyễn Văn An 28/01/2014 Nam 203 tạ Quang Bửu 3 8

Quận 8, ngày      tháng      năm 2021
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

C18-05 Chung cư  49C Lê Quang 
Kim 

Bình 
Thạnh

Bình 
Thạnh
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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 2/3
NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Lê Khắc Kiều Diễm- Số điện thoại: 0908595533

STT HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH Số nhà Phường Quận Ghi chú

1 Quan Thuận  An 21/03/2014 Nam 11/07 Trần Văn Thành 
8 8

2 Lê Lâm Phi  Anh 27/06/2014 Nam 240/17 Dương Bá Trạc 2 8

3 Nguyễn Thị Ngọc  Dung 11/06/2014 Nữ 101/43/11 Nguyễn Thị Tần 
2 8

4 Dương Thành  Đạt 28/07/2014 Nam 451B/58E Phạm Thế Hiển 
3 8

5 Lê Khả Hân 01/09/2014 Nữ 38/23 Nguyễn Cảnh Chân
Cầu Kho 1

6 Dương Gia  Huy 06/10/2014 Nam 39/385B Chánh Hưng 
10 8

7 Lê Gia  Huy 13/10/2014 Nam 527/39 Dương Bá Trạc 
1 8

8 Lê Thái Gia  Huy 01/03/2014 Nam 143Bis/3 Hưng Phú 
8 8

9 Dương Phước Khang 12/08/2014 Nam 39 Hưng Phú 8
8

10 Trần Nguyễn Bảo Khang '04/10/2014 Nam 361 Ba Đình 
8 8

11 Trần Võ Anh  Khôi 21/10/2014 Nam 113 Đào Cam Mộc
4 8

12 Đặng Như Diễm  Kiều 27/07/2014 Nữ 495/30 Dương Bá Trạc 
1 8

13 Phạm Nguyễn Nhật  Linh 30/11/2014 Nữ 157/9 Hưng Phú 8
8

14 Trần Hoàng Duy  Minh 15/05/2014 Nam 2A/4 Hưng Phú 
8 8

15 Tống Vạn Cát My 07/10/2014 Nữ 73A/18 Dương Bá Trạc
1 8

16 Nguyễn Ngọc Thanh  Như 11/05/2014 Nữ 41/10A Dạ Nam 
2 8

17 Mai Thành Phát 25/09/2014 Nam 232D /5 Hưng Phú 8
8

18 Nguyễn Lê Hồng  Phúc 11/11/2014 Nam 1023/4B ấp 3 
Nhà Bè

19 Nguyễn Lê  Tân 07/08/2014 Nam 617/34 Ba Đình 
9 8

20 Trần Duy Thiện 02/08/2014 Nam 157C/19 Dương Bá Trạc 
1 8

21 Huỳnh  Văn  Trí 21/01/2014 Nam 23 Âu Dương Lân 
1 8

22 Lê Triều  Tuấn 18/12/2014 Nam 314/141/18 Âu Dương Lân 3
8

Giới 
tính

Phước 
kiểng
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23 Dương Gia  Tuệ 07/05/2014 Nữ 159 Hưng Phú 
8 8

24 Lý Khánh  Tường 26/07/2014 Nam 211B/11 Ba Đình 
8 8

25 Hà Minh   Vy  02/10/2014 Nữ 557 Hưng Phú 
9 8

26 Phan Ngọc Tường  Vy 23/06/2014 Nữ 442 Dương Bá Trạc 1
8

27 Trang Thái  Vy 20/07/2014 Nữ 39 Hưng Phú 
8 8

28 Huỳnh Gia  Yến 13/01/2014 Nữ 151/8A Phạm Thến Hiển 
2 8

29 Bùi Đặng Gia  Ngân 26/03/2014 Nữ 88/72A Chánh Hưng 9 8

30 Lâm Ngọc  Trân 16/07/2014 Nữ 450/20 Dương Bá Trạc 1 8

31 Trần Ngọc Khánh  Vân 28/10/2014 Nữ 263C/1 Ba Đình 8 8

32 Nguyễn Ngọc Long 07/04/2014 Nam 57D/16 Hưng Phú 8 8

33 Hoàng Minh Nhật 18/11/2014 Nam 57/3A Hưng Phú 8 8

34 Nguyễn Phúc Minh Thiên 26/01/2014 Nam 154/51/51 Âu  Dương Lân 3 8

35 Phạm Thị Thu Hằng 11/06/2012 Nữ 2A/14 Hưng Phú 8 8

36 Trương Tuấn Kiệt 21/6/2014 Nam 85/6A Phạm Thế Hiển 
2 8

Quận 8, ngày      tháng      năm 2021
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 2/4
NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Võ Thanh Sơn- Số điện thoại: 0908420688

STT HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH Số nhà Phường Quận Ghi chú

1 Nguyễn Minh  Anh 02/11/2014 Nam 8 8

2 Phan Phúc  Điền 02/08/2014 Nam 320 Nguyễn Duy 9 8

3 Nguyễn Trần Bích  Hà 06/12/2014 Nữ 159/1D Âu Dương Lân 3 8

4 Nguyễn Quốc Hào 03/03/2014 Nam 769/49/14 Phạm Thế Hiển 4 8

5 Khúc Minh Khang 09/02/2014 Nam 79 Đường số 1A - KP2 BTĐ - B

6 Nguyễn Trọng  Khôi 17/11/2014 Nam 6 Lô 19 Phạm Thế Hiển 4 8

7 Phạm Thị Y  Linh 06/05/2014 Nữ 8 8

8 Đỗ Gia  Long 12/06/2014 Nam 28 Hoàng Sĩ Khải 14 8

9 Kim Nguyễn Tuấn  Minh 04/10/2014 Nam 124 Đường số 13 4 8

10 Nguyễn Hiếu  Nghệ 26/11/2014 Nam 258/64 Dương Bá Trạc 2 8

11 Nguyễn Quang Ngọc 16/11/2011 Nam 144/5C Hưng Phú 8 8

12 Nguyễn Hoàng Nhật Nguyên 14/05/2014 Nam 122/28/32a Bùi Đình Túy 12

13 Trương Võ Thành  Nhân 25/09/2014 Nam 487 Phạm Thế Hiển 4 8

14 Mai Nguyễn Huỳnh  Như 13/10/2014 Nữ 03  - Lô C, VĐD Âu Dương Lân 3 8

15 Nguyễn Huỳnh Tấn  Phát 26/09/2014 Nam 432A/16/47B Dương Bá Trạc 1 8

16 Phạm Ngọc Trúc Phương 12/11/2014 Nữ 109/44/12 Dương Bá Trạc 1 8

17 Nguyễn Thanh Trúc  Quỳnh 06/03/2014 Nữ 160/1/15 Đường 11 KP2 

18 Lê Trí Thiện  04/12/2014 Nam 564 Phạm Thế Hiển 4 8

Giới 
tính

C21.07 Chung cư Diamand Lotus 
Riverside số 49 C Lê Quang Kim

Bình 
Tân

B20.09 C/c Diamond Lotus Riverside 
số 49 C Lê Quang Kim

Bình 
Thạnh

Bình 
Hưng 
Hòa

Bình 
Tân
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19 Huỳnh Ngọc Anh  Thư 14/02/2014 Nữ 382/23 Hưng Phú 9 8

20 Lê Đỗ Minh  Thư 02/08/2014 Nữ 9

21 Nguyễn Minh  Thư 07/08/2014 Nữ 314/86/22A Âu Dương Lân 3 8

22 Phạm Anh  Thư 05/08/2014 Nữ 290B/32/2 Dương Bá Trạc 1 8

23 Lê Nguyễn Thảo  Tiên 06/10/2014 Nữ 116/24/58 Nguyễn Thị Tần 2 8

24 Nguyễn Ngọc Yến Trang 13/12/2014 Nữ 290C/50/20 Dương Bá Trạc 1 8

25 Nguyễn Ngọc Minh  Trâm 24/02/2014 Nữ 157C/23AT2 Dương Bá Trạc 1 8

26 Lê Hoàng Huyền  Trân 19/01/2014 Nữ 999/5 Phạm Thế Hiển 5 8

27 Mai Phú Trọng 03/06/2014 Nam 290A/69 Dương Bá Trạc 1 8

28 Nguyễn Trần Duy Tường 19/10/2014 Nam 55 Đường số 13 4 8

29 Nguyễn Ngọc Minh  Vy 21/01/2014 Nữ 125/227/39 Nguyễn Thị Tần 1 8

30 Dương Gia  Lợi 10/05/2014 Nam 127F Mễ Cốc 15 8

31 Nguyễn Thị Kim  Yến 12/08/2014 Nữ 252A/14 Hưng Phú 8 8

32 Hứa Thanh  Tiến 11/02/2014 Nam 11-13 Hưng Phú 8 8

33 Ngô Hoàng Thúy Vy 10/12/2014 Nữ 225/60 Âu Dương Lân 3 8

34 Nguyễn Phúc  Điền 22/10/2014 Nam

35 Trần Ngọc Gia  Linh  13/10/2014 Nữ 18/28D Trần Văn Thành 8 8

36 Trần Hải Yến 08/08/2014 Nữ 527/25 Dương Bá Trạc 1 8

Quận 8, ngày      tháng      năm 2021
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

220/32/11 - Võ Văn Hát Tổ 5 - KP 
Phước Hiệp 

Long 
Trường

Tổ 12-Ấp Bình Lâm-Lộc An -Long 
Thành
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      ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN DANH LÂM            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - LỚP 2/5
NĂM HỌC 2021 - 2022

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM: Nguyễn Thị Cẩm Thơ- Số điện thoại: 0399195690

STT HỌ LÓT HS TÊN HS NGÀY SINH Số nhà Phường Quận Ghi chú

1 Nguyễn Đào Tuấn Anh 03/01/2014 Nam 1A/24 Hưng Phú 8 8

2 Bùi Hoàng Tuấn  Anh 26/01/2014 Nam 21 Trần Văn Thành 8 8

3 Nguyễn Hoàng Gia  Bảo 14/06/2014 Nam 263D/16 Ba Đình 8 8

4  Nguyễn Phạm Gia  Bảo 11/09/2014 Nam 211C Ba Đình 8 8

5 Nguyễn Quốc Cường 04/08/2014 Nam 57C/11 Hưng Phú 8 8

6 Nguyễn Trung  Dũng 04/08/2014 Nam 14B/15 Hưng Phú 8 8

7 Võ Thành Đạt 8/23/2012 Nam 91 Ba Đình 8 8

8 Lương Ngọc  Hân 13/01/2014 Nữ 64A Hưng Phú 8 8

9 Mai Thảo Hiền 05/05/2014 Nữ 150 Hưng Phú 8 8

10 Nguyễn Minh  Hiếu 18/07/2014 Nam 152D Hưng Phú 8 8

11 Lê Minh Hải 27/01/2013 Nam 263A/12 Ba Đình 8 8

12 Vũ Hoàng Thiên  Kim  08/02/2014 Nữ 115/11A Hưng Phú 8 8

13 Hà Thị Xuân  Linh 30/10/2014 Nữ 26 Hưng Phú 8 8

14 Huỳnh Ngọc Xuân Nghi 31/01/2014 Nữ 86/20 Hưng Phú 8 8

15 Đỗ Minh  Nhật 18/04/2014 Nam 27/23 Hưng Phú 8 8

16 Nguyễn Nhật  Phúc 14/05/2014 Nam 351/22- Ba Đình 8 8

17 Nguyễn Tấn  Phúc 06/01/2014 Nam 431A Ba Đình 8 8

18 Thái Hậu  Phúc 21/07/2014 Nam 211D/1 Ba Đình 8 8

19 Trần Ngọc Minh Phương 21/11/2013 Nữ 211 Ba Đình 8 8

20 Đoàn Đông  Quân 10/07/2014 Nam 263D/11 Ba Đình 8 8

21 Vương Thiết  Tâm 12/2/2014 Nam 15 Hưng Phú 8 8

22 Nguyễn Trung Thuận 27/10/2014 Nam 57A/9A Hưng Phú 8 8

23 Vưu Ngọc Anh  Thư 08/10/2014 Nữ 310A Hưng Phú 8 8

24 Hương Lâm Trí Toàn 01/02/2014 Nam 144/18 Hưng Phú 8 8

25 Nguyễn Hồng Minh  Trúc 27/08/2014 Nữ 57/4 Hưng Phú 8 8

Giới 
tính
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26 Võ Ngọc Vy 02/04/2014 Nữ 314/75 Âu Dương Lân 3 8

27 Nguyễn Ngọc Mỹ  Vy 03/04/2014 Nữ 263D/12 Ba Đình 8 8

28 Nguyễn Ngọc Tường  Vy 26/02/2014 Nữ 71 Ba Đình 8 8

29 Phạm Nguyễn Tường  Vy 18/03/2014 Nữ 1D/12 Hưng Phú 8 8

30 Nguyễn Ngọc Thanh  Xuân 01/04/2014 Nữ 211B/6 Ba Đình 8 8

31 Nguyễn Ngọc Như  Ý 14/05/2014 Nữ 245A/14C1 Ba Đình 8 8

Quận 8, ngày      tháng      năm 2021
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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